VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM 

30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

(19/8/1978 - 19/8/2008)
Báo cáo của  PGS.TS Lê Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện KHTLMN

Tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Viện và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì
Kính thưa: - Đ/c Đào Xuân Học, TTr. Bộ NN&PTNT-GĐ Viện KHTLVN


         - Đ/c Nguyễn Trung Tín, PCT UBND tp. HCM
                   - Các đ/c lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực phía Nam; 

                   - Các đại biểu Cục, Vụ, Viện, Trường, Tổng công ty, Công ty, Hội thủy lợi, Hội tưới tiêu, Hội đập lớn;

                   - Các đại biểu thuộc các Sở, Ban, ngành trung ương và địa phương;

                   - Các vị khách quốc tế;

        - Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương;  
                  - Cùng toàn thể cán bộ, viên chức đã và đang làm việc tại Viện KHTL miền Nam.
Hôm nay chúng ta họp mặt tại đây để kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam và đón nhận Huân chương Độc lập hạng 2, huân chương lao động - phần thưởng cao quý do Nhà nước tặng thưởng cho tập thể và các cá nhân xuất sắc của Viện. Tôi thay mặt toàn thể cán bộ, viên chức Viện, nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý và bày tỏ lòng biết ơn tới các đồng chí lãnh đạo Bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực phía Nam, các vị khách quốc tế, cùng các quý vị đại biểu, có mặt tại buổi lễ trọng thể này.

Kính thưa các vị khách quý, ngay sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Viện Nghiên cứu Khoa học Thủy lợi, cử một đoàn cán bộ vào miền Nam khảo sát, tìm hiểu các vấn đề thủy lợi, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn ở các tỉnh phía Nam. Năm 1978 Bộ Thủy lợi thành lập Phân Viện Nghiên cứu Khoa học Thủy lợi miền Nam trực thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học Thủy lợi. Năm 1990 phát triển thành Viện Nghiên cứu Khoa học Thủy lợi Nam bộ, năm 1997 đổi tên thành Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam trực thuộc Bộ NN & PTNT và là một trong số 42 Viện nghiên cứu khoa học của cả nước, theo quyết định 782-TTg ngày 24/10/1996 của Thủ tuớng Chính phủ.
Từ tháng 5/2007 do yêu cầu, nhiệm vụ mới Viện là thành viên thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, theo Quyết định 594/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
Thưa các quý vị đại biểu

Trong 30 năm xây dựng và trưởng thành, hoạt động của Viện luôn đồng hành với sự phát triển nông nghiệp - nông thôn, phòng chống thiên tai, cải tạo đất, cấp thoát nước và bảo vệ môi trường ở các tỉnh phía Nam. Từ khi thành lập tới nay Viện đã trải qua 3  giai đoạn phát triển quan trọng:

+ Từ 1978 đến 1982: Khi Phân Viện mới thành lập, đội ngũ cán bộ khoa học còn thiếu và còn yếu cả về số lượng lẫn chất lượng, trang thiết bị, cơ sở vật chất, trụ sở làm việc còn thiếu thốn. Vì vậy, nhiệm vụ chủ yếu của Phân Viện trong thời kỳ này là vừa xây dựng cơ sở vật chất, vừa thực hiện những nhiệm vụ được Nhà nước giao như: Nghiên cứu khoa học, điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, phân tích tính toán phục vụ công tác quy hoạch và xây dựng những công trình thuỷ lợi cấp thiết cho vùng  ĐBSCL.

+ Từ 1983 đến 1990: Nhiệm vụ chủ yếu là nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật cho một số công trình trọng điểm ở các tỉnh phía Nam như: Dầu Tiếng, Trị An, Trị Yên, Vàm Đồn v.v...  và phát triển mạng lưới trạm trại nghiên cứu cải tạo chua phèn cho các vùng đất đặc thù của Nam bộ như  Mỹ Lâm, Tân Thạnh, Láng Biển, Tân Mỹ Chánh, Thủ Đức TP.HCM.

+ Từ 1991 đến nay, là thời kỳ phát triển mạnh mẽ của Viện về nhân lực, vật lực, về các lĩnh vực khoa học mũi nhọn, bao gồm: nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu triển khai, nghiên cứu ứng dụng phục vụ sản xuất, tư vấn xây dựng các công trình thủy nông cải tạo đất, cấp thoát nước, bảo vệ môi trường, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, chỉnh trị sông, bảo vệ bờ; chuyển giao công nghệ mới, vật liệu mới; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, phát triển tài nguyên nước; củng cố, phát triển cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế…. đóng góp thiết thực và hiệu quả cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh phía Nam. 
Kinh thưa các vị đại biểu!

Trong 30 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Viện KHTL miền Nam đã phát triển về mọi mặt. Từ đoàn công tác chưa tới 10 người, đến nay Viện đã có đội ngũ cán bộ, viên chức với hơn 180 người, trong đó hơn 60 người có trình độ trên đại học, 9 GS và PGS. Cơ cấu tổ chức của Viện ngày càng hoàn thiện với 2 Phòng chức năng, 5 phòng nghiên cứu chuyên sâu, 5 trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Cơ sở vật chất của Viện ngày một khang trang, hiện đại, với 2 cơ sở nghiên cứu, tại TP.Hồ Chí Minh và tại Bình Dương, với 4 Phòng thí nghiệm chuyên ngành - Thủy lực công trình; Vật liệu xây dựng và Địa kỹ thuật; Hóa môi trường và Phòng thí nghiệm Thủy Động lực khu vực phía Nam.

Với lực lượng khoa học hùng hậu, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm khá đầy đủ và hiện đại, Viện đã được Thủ tướng chính phủ, Bộ giáo dục và đào tạo cho phép đào tạo sau đại học.  Kể từ năm 1996 đến nay Viện đã đào tạo được 12 tiến sỹ và hiện có nhiều cán bộ khoa học ở các tỉnh phía Nam được đào tạo tại đây.

+ Về thông tin khoa học của Viện cũng ngày một lớn mạnh, thư viện với hàng nghìn đầu sách, có ngân hang dữ liệu, lưu trữ tài liệu cơ bản của các tỉnh, thành thuộc địa bàn hoạt động của Viện, hệ thống mạng đủ khả năng truy cập, trao đổi thông tin cho tất cả cán bộ khoa học. Bên cạnh việc thường xuyên cống bố những kết quả nghiên cứu khoa học ở các tạp chí uy tín trên thế giới và trong nước, hang năm Viện cho xuất bản tuyển tập khoa học công nghệ với hơn 50 công trình có giá trị.

+ Về hợp tác quốc tế  đã có những bước tiến vượt bậc, quan hệ hợp tác với hơn 40 Trường đại học, Viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế có uy tín như: Ủy ban Mêkông quốc tế, JICA (Nhật Bản), SIDA (Thụy Điển), DANIDA (Đan Mạch), ACIAR (Úc), Viện DELFT (Hà Lan), Trường Đại học Hồ Hải (Trung Quốc), Trường Đại học South Thampton Anh Quốc v.v.. .Hợp tác quốc tế trong những năm qua đã giúp Viện từng bước hòa nhập quốc tế, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, nâng cao kỹ năng làm việc, bổ sung đáng kể nguồn vốn cho nghiên cứu khoa học và đổi mới trang thiết bị nghiên cứu thông qua các đề tài, dự án song phương, đa phương.

+ Công tác đời sống của Viện luôn được chú trọng, tiền phúc lợi và thu nhập thực tế của cán bộ, viên chức Viện  ngày một tăng cao. Hoạt động các đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên,  nữ công rất sôi nổi. 
+ Viện thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, nộp thuế VAT, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, nộp thuế thu nhập cá nhân, tham gia các hoạt động xã hội và phong trào đền ơn đáp nghĩa v.v...
Về nghiên cứu khoa học, trên cơ sở định hướng các lĩnh vực nghiên cứu mũi nhọn, đa ngành, đáp ứng yêu cầu sản xuất qua các thời kỳ, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới và hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, Viện đã thực hiện hang loạt các đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh, thành. Nhiều kết quả các đề tài đã được áp dụng vào thực tế, góp phần đáng kể cho phát triển kinh tế xã hội, giảm nhẹ thiên tai cho các tỉnh phía Nam. Một số kết quả nghiên cứu nổi bật của Viện trong những năm qua có thể kể đến là:
- Kết quả nghiên cứu cải tạo đất chua phèn, mặn, đất có vấn đề, bằng biện pháp thủy lợi kết hợp với giải pháp kỹ thuật nông nghiệp, đã đóng góp rất lớn vào việc cải tạo hơn một triệu hécta đất chua phèn, đất nhiễm mặn vùng ĐBSCL. 

- Từ những năm 80 Viện đã đề xuất được quy trình đắp đập ngăn mặn cho các sông vùng triều, đắp đập bằng vật liệu tại chỗ cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, với các loại đất sườn tích, tàn tích, bazan có tính co ngót, trương nở lớn. Các quy trình đắp đập không chỉ giúp các đơn vị thi công rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí xây dựng mà còn tạo nên những công trình bền vũng  lâu dài. 

- Kết quả nghiên cứu cân bằng nước, xác định nhu cầu nước cho từng loại cây trồng, giải pháp khoa học công nghệ xây dựng hồ sinh thái đã đặt nền tảng cho việc phát triển bền vững các vùng sinh thái khác nhau, tạo cơ sở khoa học cho việc chuyển dịch mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho các tỉnh phía Nam. 

- Viện đã thành công trong việc triển khai thực tế công nghệ tưới tiết kiệm nước, cho các vùng khan hiếm nước ở Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai .v.v…, đề xuất các giải pháp cung cấp nước, ổn định cuộc sống cho nhân dân vùng sâu, vùng xa; đề xuất các giải pháp phòng chống khô hạn, thiếu nước, nguy cơ sa mạc hóa cho các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ.

- Viện đã có những đóng góp đáng kể vào việc đề xuất các phương án chống lũ, hạn chế tác động xấu của lũ cho ĐBSCL, chống úng ngập cho tp. Hồ Chí Minh.

- Những nghiên cứu dự báo mặn, dự báo lũ quét, trượt lở đất cho các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, dự báo sạt lở cho các khu vực sạt lở bờ trọng điểm trên hệ thống sông Đồng Nai-Sài Gòn, hệ thống sông Cửu Long, đã góp phần to lớn vào việc định hướng sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ổn định an sinh xã hội, giảm nhẹ thiệt hai về người và của cải vất chất do thiên tai gây ra.

- Kết quả nghiên cứu xác định hành lang an toàn bên sông đã giúp cho các tỉnh, thành phía Nam có đầy đủ cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội dải đất ven sông vốn là các vùng đất trù phú, đông dân cư và giàu tiềm năng phát triển.

- Kết quả nghiên cứu tồn lưu chất độc hoá học  màu da cam ở khu vực hồ Trị An, Dầu Tiếng, đã chỉ rõ các vị trí có nguồn nước không đảm bảo chất lượng và đề ra giải pháp xử lý kịp thời. 

- Kết quả nghiên cứu trên mô hình toán, mô phỏng quá trình lan truyền chất ô nhiễm từ nhiều nguồn tác động bằng phần mềm KOD cải tiến (thương hiệu của Viện); mô phỏng quá trình diễn biến lòng dẫn, quá trình truyền lũ v.v… bằng phần mềm họ Mike, không chỉ đã đóng góp lớn cho thực tế như dự báo xâm nhập mặn, dụ báo lũ, dự báo sạt lở v.v… mà còn nâng cao uy tín, thương hiệu và năng lực nghiên cứu của Viện, được các tổ chức quốc tế đánh giá rất cao. Hiện nay nhiều cán bộ của Viện là chuyên gia về lĩnh vực này.
- Kết quả nghiên cứu trên mô hình vật lý đã đưa Viện lên vị trí hang đầu về nghiên cứu thủy lực công trình ở các tỉnh phía Nam, kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng ngay vào thực tế, cải tiến hàng loạt cống ngăn triều xây dựng trên nền đất yếu vùng ĐBSCL, điều chỉnh hình thức kết cấu cho hầu hết các công trình thủy điện lớn ở miền Trung và Tây nguyên như: công trình thủy điện A Vương, thủy điện Srok Phu Miêng, thủy điện Buôn Tua Srah  v.v… và công trình thủy lợi Phước Hòa.

- Những kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới vào sản xuất đạt kết quả cao như:

+ Xây dựng, lắp đặt mạng quan trắc, vận hành tự động cho một số hệ thống  thủy lợi.

+ Chế tạo thành công phụ gia diatomit chống ăn mòn bêtông, làm việc trong môi trường nước mặn.

+ Ứng dụng, triển khai thực tế hang loạt đập cao su tạo nguồn nước, nâng cao đầu nước, tăng khả năng trữ nước cho nhiều hồ chứa ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên;

+ Sử dụng cọc bản bêtông dự ứng lực vào xây dựng thủy lợi ở ĐBSCL như: cống lắp ghép, kè bảo vệ bờ v.v… 
Những kết quả ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới vào sản xuất của Viện đã nhận được nhiều giải thưởng lớn như: giải thưởng Khoa học công nghệ Việt Nam Vifotex, giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo, giải thưởng cúp vàng nông nghiệp... 
Về dịch vụ khoa học: Viện đã thực hiện nhiều nhiệm vụ khoa học do trung ương và địa phương quản lý, kể từ khâu qui hoạch, khảo sát, lập dự án đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công. Hàng loạt công trình do Viện thực hiện đã phát huy tác dụng tốt, được các địa phương đánh giá cao như: Những công trình cấp nước sạch, các công trình tiêu nước, kiểm soát lũ, xâm nhập mặn, phục vụ nuôi trồng thuỷ sản, bảo vệ bờ, bảo vệ môi trường, đê biển, đê cửa sông ở các tỉnh thành phía nam. 

 Một số đóng góp của Viện đối với TP. Hồ Chí Minh

Là đơn vị đóng trên địa bàn tp. HCM, Viện luôn xác định nghĩa vụ của mình đối với thành phố. Ba mươi năm qua, Viện đã triển khai nhiều đề tài dự án phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường cho thành phố như: nghiên cứu xác định nhu cầu nước cho vùng chuyên canh rau ở Tân Bình (1979-1982), cải tạo đất phèn ở Thủ Đức (1979-1983), thực hiện dự án bảo vệ bờ biển thị trấn Cần Giờ (1993), dự án bảo vệ môi trường Hóc Môn- Bắc Bình Chánh (1997- 2001), nghiên cứu biến đổi lòng dẫn sông Sài Gòn - Đồng Nai (2001), dự án quản lý hệ thống tưới Củ Chi hợp tác với tổ chức ACIAR, Úc, 2001, dự án bảo vệ bờ sông Sài Gòn khu Bình Triệu, khu vực bán đảo Thanh Đa, khu vực Mương Chuối - Nhà Bè (2002 - 2008), nghiên cứu cơ sở khoa học mở tuyến luồng sông Lòng Tàu- Soài Rạp (2006-2008), dự án hỗ trợ kỹ thuật phòng lũ hạ du sông Sài Gòn do AFD tài trợ (2008), dự án quy hoạch thủy lợi chống ngập úng cho TP.Hồ Chí Minh (2008), dự án Xác định mép bờ cao phục vụ quy hoạch dải đất ven sông Sài Gòn (2008) v.v… Kết quả của các đề tài, dự án đã đóng góp hết sức quan trọng và thiết thực vào việc ổn định và phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Kính thưa các vị khách quý!
Kết quả đạt được trong 30 năm qua của Viện, tuy còn khiêm tốn, nhưng rất đáng tự hào vì hầu hết, kết quả nghiên cứu đều gắn với thực tiễn, giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra và đã có những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh phía Nam. 

Với những cố gắng của mình, Viện chúng tôi đã nhận được sự quan tâm động viên của Đảng và Nhà nước bằng nhiều phần thưởng cao quý: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (1985), Huân chương Lao động hạng Ba (1990), Huân chương Lao động hạng Nhất (1997), cờ luân lưu của Chính phủ (1998); Huân chương Độc lập hạng Ba (2003) và tại buổi Lễ trọng thể này, một lần nữa tập thể cán bộ, viên chức Viện được đón nhận phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhì và nhiều phần thưởng khác cho các cá nhân xuất sắc của Viện.

Sự trưởng thành của Viện hôm nay, chúng tôi không quên những đóng góp to lớn và trực tiếp của các đồng chí nguyên là lãnh đạo và cán bộ Viện KHTL qua các thời kỳ, đã luôn sát cánh, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau vì sự phát triển của Viện KHTL miền Nam. Tập thể cán bộ viên chức Viện luôn ghi nhớ công lao của cố Viện trưởng Viện Khoa học thủy lợi GS. TS. Đào Khương; nguyên Viện trưởng, kiêm Phân viện trưởng Phân Viện KHTL miền Nam GS. Nguyễn Thanh Ngà; nguyên viện trưởng GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh; Viện trưởng PGS.TS. Nguyễn Thế Quảng; nguyên các phó Viện trưởng GS.TS. Vũ Tất Uyên, GS.TS. Trương Đình Dụ; GS.TS. Trần Đình Hợi. Toàn thể cán bộ viên chức Viện KHTL miền Nam luôn ghi nhớ công lao của các đồng chí lãnh đạo Viện qua các thời kỳ, cố PGS.TS. Cù Xuân Đồng; nguyên Viện trưởng- Anh hùng lao động GS.TSKH Nguyễn Ân Niên; nguyên Viện trưởng GS.TS. Lê Sâm, nguyên các phó viện trưởng Viện KHTL miền Nam GS.TSKH. Nguyễn Văn Thơ, GS.TS. Trần Như Hối, PGS.TS. Trương Văn Bình.
Chúng tôi cũng ghi nhớ công lao của các thế hệ cán bộ Viện đã trải qua những năm tháng đầy hy sinh, gian khổ, đã vượt lên những khó khăn trăn trở của đời thường, dồn hết công sức, trí tuệ cho những công trình khoa học. Tư duy sáng tạo của họ cùng với những người nông dân một nắng hai sương đã góp phần làm nên kỳ tích cho nền nông nghiệp nước nhà.  

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Viện, tôi xin gửi lời thăm hỏi và cảm ơn đến tất cả cán bộ, viên chức đã công tác ở Viện qua các thời kỳ và gia đình của họ, những người đã và đang lao động không mệt mỏi vì sự phát triển của Viện KHTL miền Nam thân yêu của chúng ta.

Chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo Bộ NN&PTNT, đặc biệt là đ/c Bộ trưởng Cao Đức Phát, đ/c Thứ trưởng Đào Xuân Học, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ ngành, các cục, vụ, viện, trường, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành trong khu vực, Hội Thuỷ lợi Việt Nam, hội Thuỷ lợi Tp. HCM, các cơ quan bạn, các tổ chức trong nước và quốc tế, tập thể lãnh đạo và tất cả cán bộ viên chức  Viện KHTL Việt Nam đã hợp tác, giúp đỡ, tin cậy và tạo  điều kiện tốt nhất để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Đứng trước những diễn biến phức tạp của khí hậu toàn cầu, sự tác động ngày càng gia tăng đến môi trường đất, nước và sinh thái của ĐBSCL và các vùng lân cận, tập thể  cán bộ, viên chức Viện, xin hứa tiếp tục theo dõi chặt chẽ, nâng cao hơn nữa trình độ nghiên cứu khoa học với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy tối đa năng lực của tập thể và mỗi cá nhân để làm tròn nhiệm trong giai đoạn mới.

Xin trân trọng cảm ơn../
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